
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 48 ngách 26/23 Thái Thịnh 2, Ngõ 104 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM AN

0109154022

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

2. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

7. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE TÂM AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM AN HEALTH CARE CONSULTANCY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904007069      
Email: tuvansuckhoetaman@gmail.co

m

Fax:
Website:
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14. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

15. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

16. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình đường bộ 4212

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá.

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632(Chính)

25. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

26. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết 

bị khác dùng trong mạch điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hoá chất công nghiệp (trừ hoá chất Nhà nước cấm).

4669

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

2/4Thời gian đăng từ ngày 08/04/2020 đến ngày 08/05/2020



32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hoá;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hoá nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hoá trên đường vận chuyển, dỡ hàng hoá, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.

5229

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

42. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

43. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

44. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

45. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

46. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

47. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

48. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

49. Đại lý du lịch 7911

50. Điều hành tua du lịch 7912
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ HUY 
QUYỀN

Thôn Đông Thịnh, Xã 
Tam Dị, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

300.000.000 30,000 122138187

2 VŨ THU 
HUYỀN         
      

Tổ 4, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 031182010877

51. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc
tế, kinh doanh đại lý lữ hành

7990

52. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

53. Dịch vụ đóng gói 8292

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122138187
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đông Thịnh, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đông Thịnh, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ HUY QUYỀN Nam

15/08/1993 Kinh Việt Nam

19/09/2018 Công An Tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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